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STT Mã SV Tên lớp Nhóm Hệ đào tạo
1 081C660002 Trần Thúy An KD08A1 CB02 Cao đẳng chính quy
2 081C660015 Lê Hoàng Thái Bình KD08A2 CB02 Cao đẳng chính quy
3 081C660079 Nguyễn Thị Thu Hoài KD08A1 CB02 Cao đẳng chính quy
4 081C660118 Nguyễn Thị Kim Liên KD08A3 CB02 Cao đẳng chính quy
5 081C660140 Lê Thị Ngọc Màu KD08A2 CB02 Cao đẳng chính quy
6 081C660143 Đỗ Quang Minh KD08A2 CB02 Cao đẳng chính quy
7 081C660170 Trương Thiên Nhật KD08A1 CB02 Cao đẳng chính quy
8 081C660216 Lý Ngọc Tâm KD08A1 CB02 Cao đẳng chính quy
9 081C660264 Tôn Thất Tín KD08A1 CB02 Cao đẳng chính quy
10 081C670055 Võ Hồng Duy CDTN08A1 CB02 Cao đẳng chính quy
11 081C670087 Phạm Thị Hảo CDTN08A1 CB02 Cao đẳng chính quy
12 081C670090 Phan Dung Hạnh CDTN08A3 CB02 Cao đẳng chính quy
13 081C670125 Lê Khánh Huy CDTN08A3 CB02 Cao đẳng chính quy
14 081C670211 Trần Thị Tuyết Mai CDTN08A3 CB02 Cao đẳng chính quy
15 081C670316 Nguyễn Thị Phương Quyên CDTN08A3 CB02 Cao đẳng chính quy
16 081C670323 Trần Thái Quyền CDTN08A1 CB02 Cao đẳng chính quy
17 081C670347 Nguyễn Chí Thanh CDTN08A2 CB02 Cao đẳng chính quy
18 081C670368 Hồ Văn Thịnh CDTN08A3 CB02 Cao đẳng chính quy
19 081C670409 Văn Thanh Thùy Trang CDTN08A2 CB02 Cao đẳng chính quy
20 081C670447 Nguyễn Vương Anh Tuấn CDTN08A2 CB02 Cao đẳng chính quy
21 081C670495 H But Buôn Yă CDTN08A1 CB02 Cao đẳng chính quy
22 081C680033 Lê Thị Đào KD08A1 CB02 Cao đẳng chính quy
23 081C680088 Nguyễn Đặng Hoàng Kim CDKT08A1 CB02 Cao đẳng chính quy
24 081C700118 Nguyễn Lê Thanh Thảo KD08A2 CB02 Cao đẳng chính quy
25 0854030183 Trần Mạnh Đông TN08A2 CB02 Đại học chính quy
26 407C0240 Nguyễn Thị Ngoan KD07A4 CB02 Cao đẳng chính quy
27 407C0398 Hồ Thị Minh Trang KD07A4 CB02 Cao đẳng chính quy
28 407C0499 Nguyễn Thị Yến KD07A6 CB02 Cao đẳng chính quy
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